
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.96.05.76.0CÐ TH 16C15/11/1997ĐạtNguyễn Minh03061612801

5.85.05.710.0CÐ TH 16C25/08/1997ĐạtNguyễn Thành03061612812

0.00.08.35.0CÐ TH 16C02/07/1998HiếuLê Minh03061612893

6.16.06.36.0CÐ TH 16C06/07/1998HoàngHồ Đăng03061612934

5.34.06.38.0CÐ TH 16C18/08/1998LộcHuỳnh Đỗ03061613095

5.76.05.36.0CÐ TH 16C19/09/1998LộcNguyễn Thành03061613116

6.27.04.78.0CÐ TH 16C04/02/1998MinhMai Đức03061613167

6.49.02.78.0CÐ TH 16C12/08/1998NamNguyễn Võ Hoài03061613228

5.43.08.36.0CÐ TH 16C02/04/1998PhươngLê Minh03061613419

8.29.07.38.0CÐ TH 16C06/06/1997ThanhLâm Chí030616135010

5.64.07.75.0CÐ TH 16C09/06/1998ThànhPhan Trần Hưng030616135211

4.43.05.09.0CÐ TH 16C24/04/1998ThịnhNguyễn Phúc030616136112

3.61.05.78.0CÐ TH 16C14/11/1998ThịnhNguyễn Văn030616136213

3.81.06.76.0CÐ TH 16C25/10/1998ThuậnVõ Minh030616136614

6.46.07.06.0CÐ TH 16C19/08/1998ToànNguyễn Kim030616137215

5.64.07.08.0CÐ TH 16C05/04/1998TrungNguyễn Văn030616137716

4.83.06.76.0CÐ TH 16C06/10/1998TuấnLê Minh030616138017

6.34.08.78.0CÐ TH 16C15/12/1998VinhNguyễn Sơn030616138518

H.Ghép -
CÐTH14A7.18.05.78.0CÐ TH 14A25/06/1995NhânChâu Thiên030614104719

H.Ghép -
CÐTH14A6.26.06.08.0CÐ TH 14A06/10/1995TinLê Nhật030614107720

H.Ghép -
CÐTH15B6.26.06.08.0CÐ TH 15B19/08/1996LộcPhan Trương Tấn030614114921

H.Ghép -
CÐTH15B6.26.06.08.0CÐ TH 15B01/12/97NhânVõ Huỳnh Tịnh030615116922

H.Ghép -
CÐTH15B5.34.06.38.0CÐ TH 15B31/10/95SinhĐặng Hoài Cao030615118023

H.Ghép -
CÐTH15B6.96.08.07.0CÐ TH 15B08/10/97TâmThái Thanh030615118424

7.07.07.36.0CÐ TH 16D30/08/1997BảoĐoàn Tuấn030616138925

2.71.04.06.0CÐ TH 16D26/03/1996ChánhBùi Hoàng Công030616139226

5.24.06.08.0CÐ TH 16D10/04/1998ĐaNguyễn Thanh030616139927

8.29.07.38.0CÐ TH 16D09/10/1998ĐạiLê Văn030616140128

6.26.06.08.0CÐ TH 16D18/09/1998ĐạtĐặng Tấn030616140229

5.56.04.38.0CÐ TH 16D14/06/1998ĐườngHuỳnh Sỹ030616140630

4.23.04.78.0CÐ TH 16D25/05/1998HòaNguyễn Văn030616141631

5.34.06.38.0CÐ TH 16D25/01/1998HưngThi Tấn030616142332

6.58.04.38.0CÐ TH 16D23/01/1998HữuPhan Trọng030616142433
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.42.07.06.0CÐ TH 16D24/03/1998LongPhan Thành030616143834

6.87.06.38.0CÐ TH 16D22/02/1998LộcPhan Bá Hoàng030616143935

5.25.04.78.0CÐ TH 16D17/12/1998MinhHuỳnh Công Tôn Khải030616144236

5.54.06.78.0CÐ TH 16D21/10/1998MinhNguyễn Thanh030616144337

0.00.06.37.0CÐ TH 16D10/04/1998PhátDương Đình030616145538

4.12.06.36.0CÐ TH 16D14/06/1998PhátPhan Thành030616145739

7.47.08.07.0CÐ TH 16D17/04/1998PhongLê030616145940

6.26.06.37.0CÐ TH 16D15/01/1998PhúTrần Hữu030616146241

5.14.06.07.0CÐ TH 16D05/09/1998PhướcLê Quang030616146742

7.08.06.06.0CÐ TH 16D01/08/1998PhướcNgô Duy030616146843

5.84.07.39.0CÐ TH 16D16/01/1998QuangLâm Thế030616146944

6.76.07.38.0CÐ TH 16D21/08/1998QuốcNguyễn Anh030616147145

7.38.06.76.0CÐ TH 16D16/09/1998QuỳnhLê Trọng030616147346

5.75.06.37.0CÐ TH 16D12/08/1998SangNguyễn Đăng030616147547

6.35.07.77.0CÐ TH 16D12/02/1998SỹTrần Quốc030616147848

6.36.06.38.0CÐ TH 16D29/08/1998TâyNguyễn Chấn030616148149

2.91.04.37.0CÐ TH 16D30/10/1998TiTrần Ngọc Anh030616149550

5.24.06.08.0CÐ TH 16D20/05/1998TríDương Minh030616149951

4.83.06.09.0CÐ TH 16D03/11/1998TrườngNguyễn Văn030616150252

6.67.05.78.0CÐ TH 16D25/03/1998TuyTrần Thanh030616150753

5.54.07.07.0CÐ TH 16D01/01/1998VũNguyễn Tuấn030616151154

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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